
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.27.04.01.0CÐ ÔTÔ 18A26/09/1998QuangNguyễn Đăng03021615821

5.45.05.09.0CÐ ÔTÔ 18A16/02/1999LiêmTrương Thanh03021710512

3.32.04.55.0CÐ ÔTÔ 18A12/06/1999LongNguyễn Ngọc03021715703

6.27.05.55.0CÐ ÔTÔ 18A20/06/1999PhươngNguyễn Hoài03021715984

5.76.05.55.0CÐ ÔTÔ 18A11/07/1996BảoĐào Thiên03021810045

5.16.04.05.0CÐ ÔTÔ 18A28/12/2000BảoNguyễn Quốc03021810066

5.58.02.55.0CÐ ÔTÔ 18A17/03/2000DuyThái Tường03021810127

5.47.03.55.0CÐ ÔTÔ 18A15/09/2000ĐôPhạm Tấn03021810148

5.36.04.55.0CÐ ÔTÔ 18A29/11/2000HiếuNguyễn Văn03021810229

4.03.04.09.0CÐ ÔTÔ 18A26/04/2000KhuêĐào Tuấn030218103810

5.16.05.01.0CÐ ÔTÔ 18A06/01/2000LâmNguyễn Đức Tùng030218104011

5.96.05.09.0CÐ ÔTÔ 18A28/07/2000LongNguyễn Thành030218104712

5.67.05.01.0CÐ ÔTÔ 18A21/4/2000NamNguyễn Thành030218105613

5.25.04.59.0CÐ ÔTÔ 18A20/08/1999NhựtNguyễn Lê Công030218106814

4.32.06.09.0CÐ ÔTÔ 18A16/09/2000PhápNguyễn Trung030218106915

6.47.05.09.0CÐ ÔTÔ 18A21/7/1999PhongHồ Trường030218107116

5.76.04.59.0CÐ ÔTÔ 18A12/07/2000ThànhLại Quốc030218108817

5.96.05.09.0CÐ ÔTÔ 18A28/09/2000ToànHồ Thanh030218110118

5.16.04.05.0CÐ ÔTÔ 18B16/10/2000HảiNguyễn Thị Thanh030218114219

6.07.05.05.0CÐ ÔTÔ 18B11/05/2000HuyNguyễn Đức030218115120

5.96.05.57.0CÐ ÔTÔ 18B06/12/2000QuânHồ Lê Ngọc030218118421

5.16.04.05.0CÐ ÔTÔ 18B25/03/2000ThốngTrần Nhất030218120622

H.Ghép -
CÐÔTÔ17F5.37.04.50.0CÐ ÔTÔ 17F21/04/1999VinhNguyễn Thế030217177323
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